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ABSTRACT 

Lumnitzera racemosa Willd is a mangrove plant that grows wild in lots of 

mangrove forests with a great deal of precious medicinal properties. 

However, there have not been many studies on this species, especially in 

Vietnam. In this study, the phytochemical composition of ethanol extract of 

L.racemosa as well as antioxidant and antibacterial activities against 

pathogenic bacteria causing diseases in the aquaculture industry were 

performed. The research results showed that ethanol extract of L.racemosa 

contains polyphenol and flavonoid contents were determined 138.532 mg 

GAE/g and 182.014 mg QE/g, respectively. The results of antioxidant activity 

evaluation indicated that the ethanol extract of L.racemosa possessed the 

highest activity on three testing methods as ABTS●+ (IC50=20.461 μg/mL), 

DPPH scavenging capacity (IC50=81.734 μg/mL) và total antioxidant 

capacity (OD0.5=86.943 μg/mL, followed by reduction capacity with the value 

of OD0.5=113.108 μg/mL. Concerning antimicrobial activities, the ethanol 

extract of L.racemosa shown good inhibitory ability against A.dhakensis, 

A.hydrophila, E.ictaluri, S. agalactiae with antimicrobial diameters 3.87 mm, 

4.93 mm, 4.93 mm, 5.73 mm, respectively. 

TÓM TẮT 

Cóc trắng hay còn gọi Cọc vàng (Lumnitzera racemosa) là một loài thực vật 

ngập mặn với nhiều dược tính quý. Tuy nhiên, các nghiên cứu về loài cây này 

không nhiều, đặc biệt ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học 

cũng như hoạt tính kháng oxy hóa in vitro và hoạt tính kháng khuẩn gây bệnh 

trên thủy sản của cao chiết Cóc trắng đã được khảo sát. Kết quả cho thấy cao 

ethanol Cóc trắng có hàm lượng polyphenol và flavonid tổng được xác định 

lần lượt là 138,532 mg GAE/g; 182,014 mg QE/g. Kết quả khảo sát hoạt tính 

kháng oxy hóa cho thấy cao ethanol Cóc trắng cho hoạt tính mạnh nhất trên 

phương pháp thử nghiệm là ABTS●+(IC50=20,461 μg/mL), DPPH 

(IC50=81,734 μg/mL) và TAC (OD0,5= 86,943 μg/mL), sau đó là năng lực khử 

sắt (OD0,5=113,108 μg/mL). Cao chiết Cóc trắng thể hiện hoạt tính kháng đối 

với 4 dòng vi khuẩn Aeromonas hydrophila, Aeromonas dhakensis, 

Edwardsiella ictaluri, Streptococcus agalactiae với đường kính kháng khuẩn 

tương ứng 3,87 mm, 4,93 mm, 4,93 mm, 5,73 mm. 
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1. GIỚI THIỆU 

Rừng ngập mặn gồm nhiều loài thực vật sống 

trong vùng bãi triều ven biển của khí hậu nhiệt đới 

và cận nhiệt đới. Cây có những khả năng đặc biệt để 

có thể sinh tồn trong môi trường nước lợ, nơi có độ 

mặn cao, lượng oxy thấp, nước ngọt khan hiếm và 

có các cơ chế ảnh hưởng đến nhiều quá trình trao đổi 

chất của tế bào (Parida & Jha, 2010). Thực vật thuộc 

chi Lumnitzera bao gồm hơn 600 loài ở Châu Á và 

Châu Phi. Trong số đó, loài L. racemosa Willd. có 

thể cao đến 10 m, đường kính 0,3 m, rễ có khả năng 

đâm sâu vào lớp mùn dày, lá có thể ăn được. Theo 

kinh nghiệm nhân gian, nhựa của cây được sử dụng 

để điều trị ngứa da, mụn rộp và ghẻ (Tomlinson, 

2016). Các thành phần hóa học của L. racemosa  là 

các acid béo, flavonoid, tannin và triterpenoid. Các 

nghiên cứu dược lý của các chất chiết xuất từ  L. 

racemosa  có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, hạ 

huyết áp, chống oxy hóa, bảo vệ gan và gây độc tế 

bào ung thư (Ravikumar & Gnanadesigan, 2011; 

Thao et al., 2015). Nhiều hợp chất chuyển hóa thứ 

cấp như racelactone A, Botulin, methyl gallate, 

myricitrin, kaempferol và isoguaiacin đã được công 

bố trong cây Cóc trắng (Lumnitzera racemosa). Đặc 

biệt, hợp chất mới được phân lập racelactone A có 

thể chống lại các bệnh liên quan đến hình thành 

mạch hoặc các rối loạn do viêm, đặc biệt là để điều 

trị ung thư (Yu et al., 2018). Các kết quả đạt được 

cho thấy cây Cóc trắng là nguồn cung cấp các hoạt 

chất sinh học đa dạng trong hệ sinh thái rừng ngập 

mặn. Trong nghiên cứu này, hoạt tính kháng oxy 

hóa, kháng khuẩn gây bệnh trên thủy sản của lá cây 

Cóc trắng sẽ được đánh giá nhằm hạn chế việc sử 

dụng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản và 

bổ sung những thông tin sinh hóa của loài cây này, 

góp phần vào việc bảo tồn và phát triển bền vững 

của hệ sinh thái rừng vùng ven biển.   

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương tiện, vật liệu thí nghiệm 

 Lá của cây Cóc trắng được thu hái tại tỉnh Kiên 

Giang. Đây là loài cây mọc hoang dại. Mẫu nguyên 

liệu được định danh bởi ThS. Phùng Thị Hằng, Bộ 

môn Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường Đại 

học Cần Thơ và tham chiếu trong quyển “Cây cỏ 

Việt Nam” của Phạm Hoàng Hộ (2003). 

Các chủng vi sinh vật Aeromonas hydrophila, 

Aeromonas dhakensis, Edwardsiella ictaluri, 

Streptococcus agalactiae được cung cấp từ Trung 

tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Nam 

Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, thành 

phố Hồ Chí Minh. Vi khuẩn được phục hồi trên môi 

trường trypto-casein soy broth (TSB).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Điều chế cao chiết 

Điều chế cao chiết: Lá cây Cóc trắng sau khi thu 

về được rửa sạch, cắt nhỏ và phơi khô. Mẫu sau khi 

phơi khô đến khối lượng không đổi được cho vào 

trong túi vải và ngâm trong ethanol 99o trong 3 lần, 

mỗi lần ngâm 24 giờ. Dịch chiết từ các lần ngâm 

được gom lại, lọc qua giấy lọc và cô quay tách dung 

môi thu được cao chiết ethanol. Cao chiết này được 

bảo quản ở 4oC và được sử dụng cho các nghiên cứu 

đánh giá hoạt tính sinh học. 

2.2.2. Định tính, định lượng các hợp chất tự 

nhiên 

Cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng được khảo sát 

thành phần hóa học bằng các phản ứng định tính đặc 

trưng theo Jasuja et al. (2013) có hiệu chỉnh, được 

trình bày ở Bảng 1.  

Bảng 1. Phương pháp định tính thành phần hóa học  

Tên nhóm chất Thuốc thử Nhận diện 

Alkaloid  Wagner  kết tủa nâu cam đến đỏ  

Polyphenol FeCl3 10% tủa màu xanh đen hoặc đỏ cam 

Flavonoid  FeCl3 5%  kết tủa xanh đen  

Steroid và Triterpenoid  
Liebermann-Burchard  dung dịch đổi màu xanh dương, lục, cam hoặc đỏ  

Rosenthaler  dung dịch sẽ chuyển sang màu xanh lục hoặc tím  

Saponin  Pb(C2H3O2)4 xuất hiện kết tủa  

Tannin  Pb(C2H3O2)4  xuất hiện kết tủa  

Glycoside  Fehling  xuất hiện kết tủa đỏ gạch sau khi đun cách thủy  

Định lượng polyphenol (TPC): Hàm lượng 

polyphenol tổng được xác định theo phương pháp 

sử dụng thuốc thử Folin-Ciocateu (McDonald & 

Mascagni, 2001). Hỗn hợp phản ứng gồm 0,5 mL 

cao chiết và 0,1 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu 

(0,5N), lắc đều và ủ ở nhiệt độ phòng 15 phút. Sau 

đó 2,5 mL Na2CO3 bão hòa được thêm vào, rồi ủ 30 

phút ở nhiệt độ phòng và đo độ hấp thu quang phổ ở 

bước sóng 765 nm. Kết quả được thể hiện bằng 
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đương lượng acid gallic trên gam cao chiết (mg 

GAE/g cao chiết). 

Định lượng flavonoid (TFC): Hàm lượng 

flavonoid được xác định bằng phương pháp so màu 

vì nhôm clorua tạo phức với nhóm keton ở vị trí C-

4; nhóm hydroxyl ở C-3 hoặc C-5 của flavon và 

flavonol (Bag et al., 2015). Hỗn hợp phản ứng gồm 

0,5 mL cao chiết, 2 mL nước và 0,15 mL NaNO2 5%  

được lắc điều ủ trong 6 phút. Sau đó, hỗn hợp trên 

được bổ sung 0,5 mL AlCl3 10% và để ở nhiệt độ 

phòng trong 6 phút. Sau 6 phút, hỗn hợp được thêm 

2 mL NaOH 4% và 0,7 mL nước, ủ thêm 15 phút. 

Độ hấp thu quang phổ được đo ở bước sóng 510 nm. 

Kết quả được thể hiện bằng đương lượng quercetin 

trên gam cao chiết (mg QE/g cao chiết).  

2.2.3. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa in vitro 

Khảo sát hiệu quả trung hòa gốc tự do 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH): Khả năng 

kháng oxy hóa của các cao chiết ethanol từ lá Cóc 

trắng được xác định theo phương pháp của Sharma 

and Bhat (2009). Hỗn hợp phản ứng gồm 100 µL 

DPPH (6x10-4 M) và 100 µL cao chiết ethanol của 

lá Cóc trắng (ở nồng độ cao chiết từ 12,5-150 

µg/mL). Hỗn hợp phản ứng được ủ trong tối ở nhiệt 

độ phòng trong thời gian 60 phút và đo độ hấp thu 

quang phổ của DPPH ở bước sóng 517 nm. Acid 

gallic được sử dụng như chất đối chứng dương cho 

các phương pháp kháng oxy hóa tiếp theo. 

Khảo sát hiệu quả trung hòa gốc tự do ABTS●+: 

Hoạt động loại bỏ gốc tự do được xác định bằng 

phương pháp khử màu ABTS●+ mô tả bởi Nenadis 

et al. (2004). Khi cho chất kháng oxy hóa vào dung 

dịch chứa ABTS●+, các chất kháng oxy hóa sẽ khử 

ion ABTS●+ thành ABTS làm cho dung dịch mất 

màu xanh. Hỗn hợp phản ứng gồm 10 µL cao chiết 

(hoặc chất chuẩn) và 990 µL gốc tự do ABTS●+ 

được ủ trong vòng 06 phút ở nhiệt độ phòng. Hỗn 

hợp sau khi ủ được đo độ hấp thu quang phổ ở bước 

sóng 734 nm.  

Khảo sát năng lực khử sắt (RP: reducing 

power): Năng lực khử sắt của cao chiết được xác 

định theo phương pháp của của Padma et al. (2013). 

Acid gallic được sử dụng như chất đối chứng dương. 

Thử nghiệm được tiến hành như sau: 500 µL cao 

chiết (hoặc chất chuẩn) ở các nồng độ khảo sát khác 

nhau được cho vào 500 µL đệm phosphate (0,2 M, 

pH 6,6-7,2), tiếp theo cho 500 µL K3Fe(CN)6 1% 

vào hỗn hợp, giữ hỗn hợp 20 phút ở 50ºC. Sau đó, 

500 µL CCl3COOH 10% được bổ sung, ly tâm 3000 

vòng/10 phút. Năm trăm µL lớp trên cho vào 

eppendorf, bổ sung 500 µL nước cất và 100 µL 

FeCl3 0,1%. Độ hấp thu quang phổ được đo ở bước 

sóng 700 nm. 

Phương pháp phosphomolybdenum: Tổng chất 

kháng oxy hóa được xác định theo phương pháp của 

Prieto et al. (1999). Acid gallic được sử dụng như 

chất đối chứng dương. Thử nghiệm được tiến hành 

như sau: 100 µL mẫu thử ở các nồng độ khảo sát 

được cho vào 900 µL dung dịch A gồm có H2SO4 

0,6 M, sodium phosphate 28 mM, ammonium 

molybdate 4 mM. Hỗn hợp được ủ ở nhiệt độ 95ºC 

trong 90 phút, đo độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 

695 nm. 

2.2.4. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 

Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết được xác 

định bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch 

theo mô tả của Oonmetta-Aree et al. (2006). Dung 

dịch vi khuẩn thử nghiệm (0,1 mL) có mật độ 106 

CFU/mL được trãi đều trên bề mặt đĩa petri đã chứa 

sẵn môi trường TSB, để khô. Sau đó, giếng nhỏ có 

đường kính 6 mm được tạo thành bằng dụng cụ đục 

lỗ đã được vô trùng, tiếp theo thêm vào 50 µL mẫu 

thử ở nồng độ 10 mg/mL được pha trong DMSO 

10% vào các giếng. Đĩa thạch được ủ trong 24 giờ, 

sau đó quan sát và ghi nhận kết quả. Đối chứng 

dương là tetracycline và đối chứng âm là DMSO 

10%. Hoạt tính ức chế khuẩn được đánh giá bằng 

cách đo bán kính (BK) vòng ức chế vi sinh vật bằng 

công thức: BK (mm) = D-d; trong đó D = đường 

kính vòng vô khuẩn và d = đường kính lỗ khoan 

thạch (6mm). Thí nghiệm được lặp lại ba lần và lấy 

giá trị bán kính trung bình. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu  

Kết quả được trình bày ở dạng giá trị trung bình 

± sai số chuẩn của các giá trị trung bình thực hiện 

trên Excel 2013. Sự khác biệt có ý nghĩa giữa các 

mẫu thí nghiệm được thực hiện bằng phương pháp 

thống kê ANOVA một yếu tố (α = 5%) trên phần 

mềm Minitab 16.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả định tính, định lượng các hợp 

chất tự nhiên 

Kết quả định tính một số nhóm chất có trong cao 

ethanol của Cóc trắng được trình bày trong Bảng 2. 

Theo đó, thành phần hóa học của Cóc trắng tương 

tự với các nghiên cứu về thành phần hóa học của 

Anjaneyulu et al. (2003) cho thấy sự hiện diện của 

các nhóm hợp chất alkaloid, polyphenol, flavonoid, 

steroid, tannin và saponin. 
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Bảng 2. Kết quả định tính thành phần hóa học của cao chiết 

Tên nhóm chất Thuốc thử Nhận diện 

Alkaloid  Wagner + 

Polyphenol FeCl3 10% + 

Flavonoid  FeCl3 5% + 

Steroid và  

Triterpenoid  

Liebermann-Burchard + 

Rosenthaler + 

Saponin  Pb(C2H3O2)4 + 

Tannin  Pb(C2H3O2)4 + 

Glycoside  Fehling + 

Ghi chú: (+) Hiện diện; (-) Không hiện diện 

Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, các hợp chất 

phenol và flavonoid có mối liên quan tuyến tính đến 

hoạt động kháng oxy hóa và thường xuất hiện trong 

nhiều loài thực vật (Chang et al., 2007). Kết quả 

định tính cho thấy cao ethanol được chiết từ lá cây 

Cóc trắng chứa nhiều hợp chất sinh học đầy tiềm 

năng ứng dụng trong dược phẩm. 

Hàm lượng polyphenol (TPC) với chất chuẩn là 

gallic acid trong dãy nồng độ từ 2 đến 20 µg/mL có 

phương trình hồi quy tuyến tính y = 0,0759x + 

0,0346 (R² = 0,9956). Hàm lượng flavonoid toàn 

phần (TFC) từ chất chuẩn quercetin trong dãy nồng 

độ từ 20 đến 100 µg/mL với phương trình hồi quy 

tuyến tính y = 0,0067x - 0,0025 (R² = 0,997). Trên 

cơ sở các đường chuẩn này, kết quả hàm lượng 

polyphenol và flavonoid được xác định và trình bày 

ở Bảng 3. 

Bảng 3. Hàm lượng phenol và flavonoid của cao chiết ethanol Cóc trắng 

Phương pháp định lượng TPC (mg GAE/g) TFC (mg QE/g) 

Cao chiết Cóc trắng 138,532 ± 1,474 182,014 ± 2,345 

Theo kết quả được trình bày trong Bảng 3, hàm 

lượng polyphenol và flavonoid của cao chiết ethanol 

cây Cóc trắng lần lượt là 138,532 ± 1,474 

mgGAE/g, 182,014 ± 2,345 mgQE/g, cao hơn trong 

nghiên cứu của Manjulatha et al. (2016) với hàm 

lượng TPC, TFC lần lượt 58,55 mg GAE/g, 20,23 

mg QE/g. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn nghiên 

cứu của Paul and Ramasubbu (2017) với hàm lượng 

TPC, TFC là 476,37 mg GAE/g, 22,96 mg QE/g. 

Hơn nữa, polyphenol và flavonoid là những hợp 

chất chuyển hóa thứ cấp bậc hai quan trọng hiện diện 

nhiều trong các loài thực vật và được chứng minh sở 

hữu nhiều hoạt tính sinh học như kháng oxy hóa, 

chống lão hóa, kháng khuẩn, kháng ung thư 

(Pourreza et al., 2013), điều này một lần nữa cho 

thấy tiềm năng hoạt tính sinh học của loài Cóc trắng. 

3.2. Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng oxy 

hóa in vitro 

3.2.1. Khả năng trung hòa gốc tự do DPPH 

Để xác định khả năng trung hòa gốc tự do DPPH, 

cao ethanol Cóc trắng được pha loãng thành dãy 

nồng độ từ 12,5 - 150 μg/mL. Khả năng trung hòa 

gốc tự do DPPH (%) và hàm lượng chất kháng oxy 

hóa tương đương acid gallic được trình bày trong 

Bảng 4.  

Bảng 4. Khả năng trung hòa gốc tự do DPPH và và hàm lượng chất kháng oxy hóa tương đương acid 

gallic (µg/ml) của cao chiết 

Nồng độ 

cao chiết (μg/mL) 

Khả năng trung hòa gốc tự do 

DPPH (%) 

Hàm lượng chất kháng oxy hóa 

tương đương (µg/ml) 

12,5 5,907 ± 0,444h 0,267 ± 0,045 

25 18,646 ± 1,403f 1,850 ± 0,172 

37,5 24,848 ± 2,026e 2,012 ± 0,195 

50 35,098 ± 4,685d 2,955 ± 0,459 

75 48,261 ± 3,399c 4,170 ± 0,299 

100 65,416 ± 1,035b 5,750 ± 0,095 

150 84,132 ± 0,627a 7,474 ± 0,061 

Ghi chú: Các giá trị có mẫu tự theo sau trong cùng một cột giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. 
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Kết quả ở Bảng 4 cho thấy hàm lượng chất kháng 

oxy hóa tương đương acid gallic (μg/ml) của các cao 

chiết tăng từ 0,267 ± 0,045 lên 7,474 ± 0,061 μg/ml 

với hiệu quả làm sạch gốc tự do DPPH tăng từ 5,907 

± 0,444 84,132 ± 0,627%. Hiệu quả kháng oxi hóa 

của cao chiết ethanol dựa trên hiệu quả trung hòa 

gốc tự do DPPH được tính tương đương µg/mL acid 

gallic dựa vào đường chuẩn y = 12,21x + 0,053 (R² 

= 0,9918). Kết quả cao chiết ethanol Cóc trắng có 

giá trị IC50 = 81,734 ± 1,009 μg/mL thấp hơn 20,16 

lần khi so với chất chuẩn là acid Gallic (IC50= 4,059 

± 0,026 μg/mL) và thấp hơn so với nghiên cứu của 

Paul and Ramasubbu (2017) có IC50 = 38,89 μg/mL. 

3.2.2. Khả năng trung hòa gốc tự do ABTS●+ 

Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết Cóc trắng 

được khảo sát dựa trên hàm lượng chất kháng oxy 

hóa có trong cao chiết của cây, được tính tương 

đương µg/mL acid gallic. Để xác định khả năng 

trung hòa gốc tự do ABTS●+, cao chiết ethanol lá 

Cóc trắng được pha loãng thành dãy nồng độ từ 15-

40 µg/mL. Hiệu quả trung hòa gốc tự do của cao 

chiết tăng từ 34,247 ± 0,252 % ở nồng độ 15 µg/mL 

đến 91,723 ± 0,022 % ở nồng độ 40 µg/mL. Tương 

tự, hàm lượng chất kháng oxy hóa trong cao chiết 

cũng tăng từ 0,166 ± 0,002 lên 0,944 ± 0,005 μg/ml. 

Khả năng kháng oxy hóa cũng như hiệu quả trung 

hòa gốc tự do của cao chiết từ lá cây Cóc trắng được 

so sánh dựa vào giá trị IC50. Giá trị IC50 của cao chiết 

được tính dựa vào phương trình hồi quy tuyến tính 

trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Phương trình hồi quy tuyến tính hiệu suất trung hòa gốc tự do và IC50 

Mẫu Phương trình hồi quy tuyến tính IC50 (µg/mL) 

Acid gallic y = 90,13x + 5.005 (R² = 0,985) 0,500 ± 0,001b 

Cao chiết Cóc trắng y = 2,361x + 1,6999 (R² = 0,987) 20,461 ± 0,5211a 

Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị IC50 của Cóc 

trắng là 20,461 ± 0,5211 μg/mL có khả năng trung 

hòa gốc tự do ABTS●+ thấp hơn so với của acid 

gallic (IC50 = 1,88 ± 0,0062) khác biệt ý nghĩa thống 

kê mức 5%, nhưng cao hơn so với nghiên cứu của 

Paul and Ramasubbu (2017) với giá trị IC50 là 44,38 

μg/mL.  

3.2.3. Hiệu quả trung hòa dựa trên năng lực 

khử sắt (RP) 

Hiệu quả khử sắt của cao chiết từ lá cây Cóc 

trắng dựa trên hàm lượng chất kháng oxy hóa có 

trong cao chiết, được tính tương đương µg/mL acid 

gallic. Các kết quả nghiên cứu về hiệu quả trung hòa 

dựa trên năng lực khử sắt của các cao chiết được thể 

hiện ở Bảng 6. 

Bảng 6. Hiệu quả trung hòa dựa trên năng lực khử sắt của cao chiết Cóc trắng 

Nồng độ cao chiết 

(μg/mL) 

Hiệu quả trung hòa dựa trên 

năng lực khử sắt (%) 

Hàm lượng chất kháng oxy hóa 

tương đương (µg/ml) 

30 47,008  ± 0,654e 4,739 ± 0,183  

50  64,549 ± 2,003d  6,859 ± 0,043  

70 72,801 ± 1,935c 8,837 ± 0,246 

80 75,975 ± 1,145b  9,898 ± 0,048 

90 78,412 ± 1,533b 10,977 ± 0,250 

100 81,798 ± 1,278a  12,933 ± 0,289  

110 82,657 ± 1,133a  13,546 ± 0,236 

Ghi chú: Các giá trị có mẫu tự theo sau trong cùng một cột giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. 

Theo sự tăng dần nồng độ từ 30 đến 100 μg/mL 

thì độ hấp thu quang phổ của các cao chiết cũng tăng 

dần. Điều đó chứng tỏ nồng độ của cao chiết tỉ lệ 

thuận với độ hấp thu quang phổ, nồng độ của cao 

chiết càng cao thì độ hấp thu quang phổ càng lớn và 

ngược lại. Cụ thể là ở cao chiết Cóc trắng, hàm 

lượng chất kháng oxy hóa tăng từ 4,739 ± 0,183 lên 

13,546 ± 0,236 μg/ml với hiệu quả trung hòa dựa 

trên năng lực khử sắt tăng từ 47,008  ± 0,654% lên 

82,657 ± 1,133% ở nồng độ cao chiết từ 30-110 

μg/ml. Kết quả cho thấy năng lực khử của các cao 

chiết Cóc trắng với giá trị OD0,5 = 113,108 ± 0,094 

thấp hơn 10,81 lần so với chất chuẩn acid gallic 

(OD0,5= 10,460 ± 0,113) và thấp hơn nghiên cứu của 

Ravikumar and Gnanadesigan (2011) có giá trị 

OD0,5 = 61,94. 
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3.2.4. Hiệu quả trung hòa dựa trên năng lực 

khử Phosphomolybdenum (TAC) 

Hoạt tính kháng oxy hóa tổng của cao chiết được 

xác định dựa trên việc khử Mo (VI) thành Mo (V) 

bằng các hợp chất kháng oxy hóa và hình thành phức 

hợp phosphate/Mo (V) màu xanh trong phương 

pháp phosphomolybdenum. Để xác định hoạt tính 

kháng oxy hóa tổng, cao chiết ethanol Cóc trắng 

được pha loãng thành dãy nồng độ từ 14-82 μg/mL. 

Hiệu quả trung hòa dựa trên năng lực khử 

Phosphomolybdenum của cao chiết được so sánh 

dựa vào giá trị OD0,5 được trình bày trong Bảng 7. 

Bảng 7. Năng lực Phosphomolybdenum của acid Gallic và cao chiết Cóc trắng 
 

Phương trình hồi quy tuyến tính Giá trị OD0,5 

Acid gallic y = 0,015x + 0,1206 (R² = 0,9863) 24,910±0,463b 

Cao Cóc trắng y = 0,006x - 0,021 (R² = 0,964) 86,943 ± 0,587a 

Ghi chú: Các giá trị có mẫu tự theo sau trong cùng một cột giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. 

Từ kết quả cho thấy khả năng khử phức Mo của 

cao chiết Cóc trắng có giá trị OD0,5 thấp hơn 3,5 lần 

khi so sánh với chất chuẩn acid gallic. Khi nồng độ 

cao chiết Cóc trắng tăng từ 14-82 μg/ml thì hàm 

lượng chất kháng oxy hóa cũng tăng từ 3,292 ± 

0,086 lên 12,726 ± 0,217 μg/ml với hiệu quả trung 

hòa dựa trên năng lực khử Phosphomolybdenum 

tăng từ 23,151  ± 3,388% lên 82,267 ± 0,467%. 

3.3. Kết quả hoạt tính kháng khuẩn của cao 

chiết 

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết Cóc trắng 

được xác định dựa trên khả năng ức chế sự phát triển 

của vi khuẩn thể hiện qua đường kính vòng kháng 

khuẩn được tạo ra trên đĩa petri được trình bày ở 

Hình 1. 

    

a b c d 

Hình 1. Khả năng kháng khuẩn của cao chiết Cóc trắng với các dòng vi khuẩn 

a: A. dhakensis; b: A. hydrophila;c: E. ictaluri; d: S. agalactiae 

Kết quả cho thấy cao chiết Cóc trắng có hoạt tính 

kháng đối với 4 dòng vi khuẩn A. hydrophila, 

A.dhakensis, E. ictaluri, S. agalactiae với đường 

kính vòng kháng khuẩn lần lượt là 3,87 ± 0,15 mm; 

4,93 ± 0,15 mm; 4,93 ± 0,40 mm; 5,73 ± 0,25 mm. 

Sự xuất hiện vòng vô khuẩn xung quanh giếng thạch 

có thể do các chất có hoạt tính kháng khuẩn trong 

cao chiết khuếch tán từ giếng thạch sang mặt thạch 

xung quanh và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. 

Bảng 8. Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) của cao chiết Cóc trắng ở các nồng độ (mg/ml) khác nhau 

Nồng độ cao chiết (mg/ml) A. hydrophila A.dhakensis E. ictaluri S. agalactiae 

10 3,87 ± 0,15 4,93 ± 0,40 4,93 ± 0,40 5,73 ± 0,25 

0,5 2,56 ±  0,23 3,21 ± 0,11 3,52 ± 0,34 4,15 ± 0,18 

0,25 1,98 ± 0,03 2,20 ± 0,16 2,91 ± 0,52 3,05 ± 0,32 

0,125 0,91 ± 0,27 1,35 ± 0,02 1,02 ± 0,46 1,21 ± 0,53 

0,0625 0 0 0 0 

Tetracylin 11,067±0,208 8,900±0,101 10,567±0,404 11,567±0,321 
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Kết quả Bảng 8 cho thấy cao chiết Cóc trắng có 

khả năng ức chế sự phát triển của cả 4 dòng vi khuẩn 

thử nghiệm ở nồng độ từ 0,125 – 10 mg/ml. Mức độ 

kháng phụ thuộc nồng độ của cao chiết  sử  dụng. 

Hiệu quả kháng cao nhất trên S. agalactiae và thấp 

nhất A. hydrophila nồng độ 10 mg/ml, hiệu quả 

kháng của cao chiết thấp hơn của tetracylin mức 10 

mg/ml, tương đương. Cao chiết không có khả năng 

ức chế vi khuẩn khi ở nồng độ 0,0625 mg/ml đối với 

4 chủng vi khuẩn gây bệnh trên thủy sản. 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu cho thấy cao chiết ethanol Cóc trắng 

thể hiện khả năng kháng oxy hóa cao khi được khảo 

sát bằng phương pháp DPPH, ABTS, RP và TAC có 

giá trị IC50 hay OD0,5 lần lượt 81,734 ± 1,009 μg/mL, 

20,461 ± 0,5211 μg/mL, 113,108 ± 0,094, 86,943 ± 

0,587, thấp hơn 200 μg/ml. Kết quả này cũng phù 

hợp với việc định lượng được hai thành phần chính 

quan trọng có tác dụng kháng oxy hóa mạnh thường 

xuất hiện trong nhiều loài thực vật là hợp chất 

polyphenol, flavonoid với kết quả hàm lượng khá 

cao là 138,532 ± 1,474 mg GAE/g, 182,014±2,345 

mg QE/g. Ngoài ra, cao chiết Cóc trắng có khả năng 

ức chế 4 dòng vi khuẩn gây bệnh thường gặp trên 

động vật thủy sản. Kết quả nghiên cứu này cho thấy 

Cóc trắng là nguồn dược liệu tiềm năng ứng dụng 

trong phòng và điều trị bệnh trên động vật thủy sản 

và con người. 
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